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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lan Hương. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Bỉnh Thái; Bà Đào Thị Thu. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn  Xuân Tân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tiên Du. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du tham gia phiên tòa: Bà 

Đỗ Quỳnh Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 31/3/2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xét 

xử sơ thẩm công Ki vụ án dân sự thụ lý số: 63/2025/TLST-DS ngày 10/01/2025 về 

việc ''Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

05/2025/QĐXX-DSST ngày 13/3/2025, giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Â, sinh năm 1964. (Có mặt). 

Bị đơn: Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1962 (Xin xét xử vắng mặt). 

        Các đương sự cùng trú tại: Đội 5, thôn X, xã T, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh.    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự Ki, biên bản lấy lời Ki và các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ nguyên đơn bà Nguyễn Thị Â trình bày: Bà và bà K là chỗ gia đình và 

cùng sống trong làng. Ngày 15 tháng 01 năm 2020 (âm lịch) bà có cho bà K vay số 

tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Khi vay hai bên không  thoả thuận về 

lãi, bà K cam kết là khi nào bà cần tiền thì bà K sẽ trả. Khi cho vay bà đưa tiền cho 

bà K vay 01 lần số tiền 20.000.000 đồng tại nhà bà (tiền mệnh giá bao nhiêu thì bà 

không còn nhớ rõ vì thời gian đã lâu). Việc vay tiền là do một mình bà cho bà K 

vay (chồng bà K đã chết). Khi nhận tiền, bà K  ghi trên sổ của bà nội dung như sau 

: "15 -1 2020 20,000 20 triệu K". Nội dung trên sổ là do bà K ghi bằng chữ của bà 
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K. Do khi đó bà K viết chung phần vay của bà K với khoản bà cho bà Thanh vay 

trên cùng một trang giấy nên khi bà Thanh trả nợ tiền cho bà thì bà đã gạch nhầm 

vào nội dung phần mà bà K viết. Trên thực tế bà K chưa trả bà số tiền trên. Sau đó, 

bà đã đòi bà K nhiều lần, lần gần đây nhất là ngày 15/12/2023 âm lịch, bà K không 

trả tiền còn có những lời nói xúc phạm đến gia đình bà. Do vậy bà yêu cầu bà K 

phải có trách nhiệm trả bà số tiền nợ là 20.000.000 đồng. Lãi suất bà không yêu 

cầu. 

 Tòa án lấy lời Ki và giao các văn bản tố tụng. Trong biên bản lấy lời Ki, bà K 

Ki rằng: Do mối quan hệ làng xóm nên vào ngày 15/01/2020 bà có vay của bà Â 

20.000.000 đồng. Khi vay bà Â là người viết vào sổ nợ của bà Â, chữ ký K trong 

giấy vay nợ là chữ ký của bà. Tuy nhiên bà xác định đã trả hết số nợ bởi lẽ sau khi 

trả nợ, bà Â tự tay xóa phần vay trong sổ nợ, bà xác định có vay và đã trả hết số nợ 

20.000.000 đồng cho bà Â nên hiện tại bà không còn nợ bà Â bất kỳ số tiền nào. 

Nay bà Â khởi kiện, bà khẳng định đã trả hết nên không có trách nhiệm trả nợ, bà 

từ chối tham gia tố tụng và xin được vắng mặt tại tất cả các buổi làm việc, hòa giải 

cũng như xét xử của Tòa án. 

Tại phiên toà, nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đề nghị Toà án buộc 

bà K phải có trách nhiệm trả bà số tiền 20.000.000 đồng. Không yêu cầu lãi suất. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du phát biểu ý 

kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên toà và của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho 

đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đúng quy định pháp luật; Bị đơn có 

đơn xin xét xử vắng mặt. 

Ý kiến về việc giải quyết vụ án: Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 147 Bộ luật 

tố tụng dân sự; Các Điều 274, 275, 280, 463, 466 và 469 Bộ luật dân sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị 

đơn phải trả số tiền nợ là 20.000.000đồng. 

Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn không được chấp nhận nên nguyên đơn 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. Tuy nhiên bị đơn là người 

cao tuổi nên đề nghị miễn án phí dân sự sơ thẩm cho nguyên đơn. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ và các chứng cứ được thẩm tra 

tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận 

định:  

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Theo thông báo thụ lý và quyết định xét xử xác 

định là vụ án Tranh chấp kiện đòi tài sản, tuy nhiên xác định bà Â cho bà K vay 

tiền, không thoả thuận lãi suất, không hẹn thời gian trả, do vậy xác định đây là vụ 

án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Bị đơn có HKTT: Thôn Tam Tảo, xã Phú 

Lâm, huyện Tiên Du nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án huyện Tiên Du giải 

quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại  Khoản 3, Điều 26, Điểm a, Khoản 1, 

Điều 35; Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn bà Nguyễn Thị K đã có lời Ki và có đơn xin 

vắng mặt tại phiên tòa. Tòa án đã tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng theo quy 

định và xử vắng mặt bị đơn theo Điều 227 và Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Về nội dung:  

Quá trình khởi kiện và tại phiên toà bà Nguyễn Thị Â yêu cầu bà Nguyễn Thị 

K phải trả số tiền nợ theo giấy vay nợ là 20.000.000 đồng, tiền lãi bà Â không yêu 

cầu. Xét thấy, trong giấy vay nợ ngày 15/01/2020 xác định bị đơn bà K có vay của 

bà Â số tiền 20.000.000 đồng. Trong các lời Ki bà K đều thừa nhận có vay của bà 

Â số tiền 20.000.000 đồng và chữ ký trong sổ nợ là chữ ký của bà K giống như lời 

trình bày của bà Â do vậy đây là chứng cứ không phải chứng minh theo Điều 92 

Bộ luật tố tụng dân sự. Xét giấy vay nợ thì thấy, thời điểm hiện tại giấy vay nợ đã 

bị gạch xoá, bà Â cho rằng bà K chưa trả số tiền vay nhưng do bà gạch nhầm phần 

bà Thanh trả nợ nên đã gạch cả vào phần ghi nợ cho bà K vay. Bà K thì không 

đồng ý quan điểm này vì xác định đã trả nợ. Tại phiên tòa, bà Â cho rằng bà K nói 

đã trả thì phải chứng minh việc bà K trả bao giờ, trả tại đâu và trả cho ai. Hội đồng 

xét xử thấy nghĩa vụ chứng minh thuộc về đương sự, bà Â đi khởi kiện thì bà là 

người phải chứng minh việc bà K vẫn còn nợ và chưa trả nợ cho bà, tuy nhiên 

trong giấy vay nợ bản gốc mà bà cung cấp cho Toà án xác định giấy vay nợ đã bị 

gạch xoá và bà không đưa ra được chứng cứ khác. Do vậy, không có căn cứ chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Yêu cầu của nguyên đơn không được chấp nhận 

vì vậy nguyên đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Tuy 

nhiên, theo Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì bà Â là người cao tuổi 

nên miễn án phí dân sự sơ thẩm cho nguyên đơn. 

Vì các lẽ trên;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228, 235, 262, 264, 266, 271 và Điều 

273 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ các Điều 274, 275, 280, 463, 466 và 469 Bộ luật dân sự;  

Căn cứ Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

Xử: 

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Â khởi 

kiện đòi bà Nguyễn Thị K số tiền 20.000.000 đồng.  

- Về án phí dân sự sơ thẩm: Miễn án phí DSST cho nguyên đơn. 

- Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có mặt có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án niêm yết hợp lệ theo 

quy định pháp luật. 

Nơi nhận:                                                   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKS huyện Tiên Du;     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- THADS huyện Tiên Du; 

- Người tham gia tố tụng;                                                                     

- Lưu hồ sơ.                                                                                                              

                                         

 

                                                                                       Nguyễn Thị Lan Hương 
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           Hội Thẩm Nhân dân                             Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

  

                                         

 
 

Nguyễn Bỉnh Thái      Đào Thị Thu                                 Nguyễn Thị Lan Hương 

 

 

 


